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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý



 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư số 37/2018/TT-BYT) và Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT (Thông tư số 14/2019/TT-BYT);

Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế và các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý thay thế Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 và Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh với nội dung như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
2. Sự cần thiết ban hành
Hiện tại, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang thực hiện thu giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) theo quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức giá của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND). Căn cứ để xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 46/2018/NĐ-CP là Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT và Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.
Giá dịch vụ tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND bao gồm chi phí được kết cấu vào giá, cụ thể như sau:
- Chi phí trực tiếp: Chi phí về thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế…; Chi phí về điện; nước; nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường...; Chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị; mua sắm thay thế công cụ, dụng cụ phục vụ cho chuyên môn.
- Chi phí tiền lương, gồm: Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo mức lương cơ bản 1.150.000 đồng.

- Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là phụ cấp đặc thù) theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch…
Như vậy, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND đã được kết cấu vào giá bao gồm các chi phí trực tiếp, tiền lương theo mức lương cơ bản là 1.150.000 đồng và một số phụ cấp đặc thù của ngành y tế… 
Tuy nhiên, ngày 30/11/2018 và ngày 05/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BYT; Thông tư số 14/2019/TT-BYT thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BYT và Thông tư số 44/2017/TT-BYT. Theo đó, mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT là 1.490.000 đồng, tương ứng với mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP. So với Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND, Thông tư  số 14/2019/TT-BYT điều chỉnh tăng 1.950 danh mục dịch vụ khám chữa bệnh với tỷ lệ tăng bình quân 4,56%, điều chỉnh giảm và giữ nguyên giá 09 danh mục dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời bổ sung 17 danh mục dịch vụ khám chữa bệnh như: đo mật độ xương, nội soi dạ dày làm Clotest, kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu, châm (kim ngắn), điện châm (kim ngắn), thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 5% diện tích cơ thể... 
Hiện tại, người bệnh có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đang thực hiện thanh toán giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư số 13/2019/TT-BYT) được áp dụng kể từ ngày 20/8/2019. Giá các dịch vụ khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT bằng mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thanh toán cho người bệnh không có thẻ BHYT theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT. 

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có khoảng 90% dân số trên địa bàn tham gia BHYT (năm 2018 là 91,7%, dự kiến năm 2019 là 90%). Số chưa tham gia BHYT còn khoảng 10% thuộc các đối tượng là: hộ cận nghèo; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; hộ gia đình…. Việc thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT bằng mức tối đa khung giá quy định tại  Thông tư số 14/2019/TT-BYT sẽ tạo sự công bằng, không phân biệt về giá khám bệnh, chữa bệnh giữa người bệnh có thẻ BHYT và người bệnh không có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh tại cùng 1 cơ sở khám chữa bệnh. Việc áp dụng giá dịch vụ khám chữa bệnh có kết cấu tiền lương cơ sở tính đủ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh  ngoài việc giảm chi tiền lương cấp từ ngân sách, còn khuyến khích cho người dân tham gia BHYT theo lộ trình, tiến tới BHYT toàn dân theo Luật Bảo hiểm y tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thống nhất một danh mục, một giá; thúc đẩy người dân tham gia BHYT để được hưởng những quyền lợi các dịch vụ y tế kỹ thuật cao; nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý theo giá tối đa dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT của Bộ Y tế, thay thế Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 và Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh là hết sức cần thiết.
II. Trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Nghị quyết
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức giá của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 tại Công văn số 1790/UBND-TH ngày 30/10/2019 về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVII.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết, gửi lấy ý kiến góp ý của Sở Tài chính và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; trên cơ sở các nội dung góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. Bố cục và nội dung chính của dự thảo

a. Bố cục: 
Dự thảo Nghị quyết gồm có 04 Điều, cụ thể: 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Điều 3. Tổ chức thực hiện.
- Điều 4. Hiệu lực thi hành.
- Điều 5. Quy định chuyển tiếp.
b. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc pham vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý, đối tượng áp dụng, thời điểm áp dụng và tổ chức thực hiện.
Trên đây là các nội dung về điều chỉnh mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý, UBND tỉnh báo cáo và kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh;

- Các Sở: Y tế, Tài chính, Tư pháp; 
- VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, TH, KGVX.
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